Chuyên đề

Công tác triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 
và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 

-------------------

Thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật. Với ý nghĩa đó, hoạt động thi hành án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc Hiến định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. 
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác này, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án hành chính. Trên cơ sở tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2010, ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật TTHC  2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) thay thế Luật TTHC năm 2010, trong đó Luật đã dành riêng một Chương XIX gồm 7 điều quy định về trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính. Luật TTHC năm 2010 cũng như Luật TTHC năm 2015 quy định Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước và Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hành chính với những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể. Đồng thời Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định Tổng cục THADS (THADS) thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hành chính.

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP 

1. Tình hình triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 
Ngay sau khi Luật tố tụng hành chính năm 2015 được ban hành, Tổng cục THADS đã tham gia phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp để tham mưu giúp Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: (1) Tổ chức quán triệt và tập huấn nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính năm 2015; (2) tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính năm 2015, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật TTHC năm 2015; (3) xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; (4) kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của cơ quan THADS; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Chấp hành viên, Thư ký thi hành án bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính. Theo đó, Tổng cục THADS được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: (1) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính cho Chấp hành viên; (2) Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; (3) Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan THADS; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên, thư ký thi hành án bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả.

Thực hiện Quyết định số 459/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Bộ Tư pháp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (Nghị định số 71/2016/NĐ-CP). Theo đó, Nghị định gồm 05 chương, 37 điều quy định về các nội dung cơ bản như: (1) Nguyên tắc thi hành án hành chính; (2) thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; (3) xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; (4) nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án hành chính. Theo Nghị định này, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính được thực hiện theo cơ chế  “tự thi hành án” và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là người phải thi hành án và người đứng đầu cơ quan cấp trên của người phải thi hành án có sự theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS. 

Đồng thời, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS cũng đã phối hợp và tham gia đầy đủ Hội nghị toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính được tổ chức vào ngày 10/6/2016 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhằm tổng kết việc thi hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/12/2012 của Thủ tưởng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính, để đảm bảo công tác tổng kết thực sự hiệu quả, thực chất, Tổng cục THADS đã có văn bản yêu cầu các cơ quan THADS rà soát, tổng kết tình hình thực hiện Luật TTHC năm 2010 phần thi hành án hành chính cũng như Chỉ thị số 17/CT-TTg gửi Tổng cục THADS. Trên cơ sở đó, Tổng cục THADS đã tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo số 14/BC-BTP ngày 22/01/2016 về việc tổng kết  thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg.

2. Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 
2.1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP cũng như đưa công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan quản lý, cơ quan THADS đi vào nền nếp, Tổng cục THADS đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Theo đó, Tổng cục THADS được giao thực hiện một số nhiệm vụ như: (1) ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản triển khai thực hiện; (2) Tập huấn Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Luật tố tụng hành chính năm 2015 trong hệ thống THADS; (3) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác THADS, hành chính; (4) Ban hành Quy chế đăng tải công khai thông tin về việc không chấp hành án theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; (4) Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác quản lý nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính...

2.2. Tình hình thực hiện

a. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện
- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bô, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để triển khai kịp thời và thống nhất, đưa công tác thi hành án hành chính đi vào nền nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, Tổng cục THADS đã tham mưu giúp Bộ Tư pháp ban hành văn bản số 3274/BTP-TCTHADS ngày 23/9/2016 đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ điều kiện thực tế, khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trong phạm vi của Bộ, ngành, địa phương mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tham mưu giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước. 

- Đối với các cơ quan THADS. Để triển khai thi hành hiệu quả chức năng theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Tổng cục THADS đã có văn bản số 2958/TCTHADS-NV3 ngày 08/9/2016 yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung: (1) Quán triệt, triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án hành chính trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS và các phương tiện thông tin đại chúng; (2) Thực hiện, chỉ đạo thực hiện đối với các Chi cục THADS trực thuộc trong việc triển khai chức năng theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, gồm; (3) Đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính… 

b. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn Luật tố tụng hành chính

Tổng cục THADS cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Báo pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục THADS…) thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo pháp luật Việt Nam và các hình thức khác phù hợp như mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng bài viết, đưa tin trên một số báo, tạp chí pháp luật. 
Việc tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ hơn các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính cũng như trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước khi phát sinh yêu thi hành án hành chính. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Tổng cục THADS đã tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 2088/QĐ-BTP ngày 14/10/2016 ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực THADS, hành chính được tổ chức tại tỉnh Nghệ An với các đối tượng là Cục trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án của Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 
c. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác THADS, hành chính
Cùng với công tác THADS, thực tiễn trong thời gian qua cho thấy công tác thi hành án hành chính chưa được triển khai đầy đủ, vẫn còn tình trạng nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa được thi hành nghiêm túc. Nguyên nhân chính là do tính chất phức tạp của công tác thi hành án hành chính; nhận thức về công tác thi hành án hành chính của các cấp, các ngành còn hạn chế; tại một số địa phương, các cấp chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác này; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan THADS chưa được kiện toàn, đào tạo và bồi dưỡng kịp thời, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc chưa được đầu tư tương xứng với nhiệm vụ mới được giao. Do đó, để triển khai thực hiện tốt công tác THADS, hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015, Tổng cục THADS hiện đang tích cực khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác THADS, hành chính. Hiện nay dự thảo đang trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

d. Ban hành Quy chế đăng tải công khai thông tin về việc không chấp hành án theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP
Nhằm đảm bảo việc công khai thông tin về việc không chấp hành án của người phải thi hành án được chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 30 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Tổng cục THADS hiện đang nghiên cứu, xây dựng Quy chế nêu trên. Theo Kế hoạch, Quy chế này sẽ được ban hành trong Quý IV năm 2016 để kịp thời tạo điều kiện triển khai thực hiện hoạt động đăng tải công khai thông tin về việc không chấp hành án của người phải thi hành án .

đ. Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác quản lý nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Tổng cục THADS phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, cân đối ngân sách nhằm kịp thời cấp kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS. Cụ thể:

- Tổng cục THADS đang phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án biên chế cho hệ thống cơ quan THADS; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đội ngũ công chức, viên chức hệ thống THADS giai đoạn 2017 – 2020; kiện toàn tổ chức, cán bộ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng...trong bối cảnh phải thực hiện việc tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

- Tổng cục THADS đang phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phân cấp tài chính trong hệ thống THADS; triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 111/2015/QH13 của Quốc hội để bố trí dự toán ngân sách hợp lý trình Quốc hội xem xét quyết định để đảm bảo điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan, trong đó có cơ quan THADS trong việc đầu tư xây dựng kho vật chứng….bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết theo quy định; triển khai tốt Đề án 77 ngày 10/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2016 -2010.

e) Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hành chính

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước là công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đây là hoạt động thiết yếu, thường xuyên của công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ còn tương đối mới và phức tạp nên trong thời gian vừa qua còn chưa được tiến hành thường xuyên. Hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án hành chính hầu như chưa được triển khai hoặc có triển khai nhưng kết quả thu được chưa thực sự rõ nét, hầu hết các địa phương đều không có Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác thi hành án hành chính mà chỉ xây dựng dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án hành chính lồng ghép, đan xen với công tác kiểm tra định kỳ hàng năm của đơn vị mình. 
g) Công tác thống kê, báo cáo về thi hành án hành chính

Thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2010, năm 2015, Chỉ thị số 17/CT-TTg và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, theo đó, Tổng cục THADS có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo, thống kê về công tác thi hành án hành chính. Tổng cục THADS đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành văn bản số 2615/BTP-TCTHADS ngày 05/8/2016 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính năm 2016. Đồng thời, Tổng cục THADS đã ban hành văn bản số 2469/TCTHADS-NV3 ngày 08/8/2016 yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về công tác thi hành án hành chính. Đến nay, hầu hết các cơ quan THADS đã thực hiện tương đối nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê công tác THAHC theo quy định. 

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CƠ QUAN THADS CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

Để triển khai thi hành hiệu quả Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22/3/2016 và Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Tổng cục THADS đã có văn bản số 2958/TCTHADS-NV3 ngày 08/9/2016 yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Trên cơ sở các Kế hoạch, Công văn chỉ đạo nêu trên, trách nhiệm của các cơ quan THADS cụ thể như sau:

2.1. Đối với cơ quan THADS
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án hành chính trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và hiểu biết của người dân về công tác thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành, thông qua đó tăng cường hơn nữa hiệu quả thi hành án hành chính trên thực tế.

- Cục THADS tập trung thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện đối với các Chi cục THADS trực thuộc trong việc triển khai chức năng theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

- Để công tác theo dõi thi hành án hành chính được đi vào nền nếp, các cơ quan THADS tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, trong đó có nội dung về: (1) Chuyển giao và chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn thực hiện chuyển giao bản án, quyết định (bao gồm quyết định buộc thi hành án) đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan THADS để theo dõi theo quy định của pháp luật; (2) giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành theo đề nghị của cơ quan THADS; (3) định kỳ thông báo kết quả giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án… để cơ quan THADS thực hiện tốt chức năng theo dõi thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền. 

- Thực hiện, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) cụ thể như: quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, bao gồm các quy định của Nghị định về trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thi hành án hành chính; cũng như thực hiện việc báo cáo tình hình, kết quả 06 tháng, hàng năm và đột xuất về công tác thi hành án hành chính…    
2.2. Đối với Chấp hành viên các cơ quan THADS
- Chấp hành viên sau khi được phân công thực hiện theo dõi và lập hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính thì có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính; cập nhật và bổ sung đầy đủ các tài liệu vào hồ sơ vụ việc theo quy định.

- Chấp hành viên được phân công theo dõi việc thi hành án làm việc với người phải thi hành án để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án khi nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính của Toà án. 

- Chấp hành viên chứng kiến và ký tên vào biên bản trong trường hợp tiếp nhận người bị buộc thôi việc trở lại làm việc, chấm dứt thực hiện hành vi hành chính, sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri, thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời….

- Trường hợp có căn cứ xác định việc người phải thi hành án chậm thi hành án, không chấp hành hoặc chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Chấp hành viên thực hiện (trường hợp Chấp hành viên đồng thời là Thủ trưởng cơ quan THADS) hoặc tham mưu Thủ trưởng cơ quan THADS có văn bản kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án. 

- Chấp hành viên thực hiện (trường hợp Chấp hành viên đồng thời là Thủ trưởng cơ quan THADS) hoặc tham mưu Thủ trưởng cơ quan THADS yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành; kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp vụ việc đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Toà án, Chấp hành viên tham mưu cơ quan THADS có thẩm quyền tổ chức đăng tải công khai Quyết định buộc thi hành án hành chính trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền theo dõi của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc, đồng thời đề nghị tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Chính phủ đối với các vụ việc người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ngoài ra, trong từng trường hợp thi hành án hành chính cụ thể, Chấp hành viên thực hiện hoặc tham mưu cơ quan THADS thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhận thức rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của công tác thi hành án hành năm 2016, nhằm tiếp tục thi hành đầy đủ các quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Tổng cục THADS xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của công tác thi hành án hành chính như sau:
3.1. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Tập trung xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đối với các văn bản, đề án liên quan đến công tác thi hành án hành chính nhằm sớm phát huy hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tiếp tục tạo chuyển biến căn bản, tích cực trong công tác thi hành án hành chính. Trong đó là dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, hành chính.
2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hành chính được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13, bảo đảm đưa công tác thi hành án hành chính ngày càng đi vào nền nếp và thực chất hơn.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khác có liên quan đến công tác thi hành án hành chính. 

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tại các cơ quan THADS địa phương về công tác thi hành án hành chính; khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại vượt cấp làm phức tạp tình hình vụ việc.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dựng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác thi hành án hành chính.

3.2. Giải pháp thực hiện

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi hành án hành chính; quán triệt, nâng cao nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện tốt Luật tố tụng hành chính năm 2015 và và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan thực hiện chức năng quản lý, theo dõi thi hành án hành chính. 

2. Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính, theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính được thi hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

 3. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính đến cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc hoạt động thi hành án hành chính; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan là người phải thi hành án nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, tránh để tình trạng tồn đọng, kéo dài các vụ việc thi hành án hành chính gây bức xúc cho người bị thiệt hại và dư luận xã hội.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án hành chính tại các cơ quan ở trung ương và địa phương trên cơ sở các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 và và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu được giao.

5. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành án hành chính nhằm thống nhất việc áp dụng pháp luật về thi hành án hành chính tại các cơ quan THADS địa phương trong cả nước; đồng thời, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thi hành án hành chính cho Lãnh đạo, Chấp hành viên các cơ quan THADS; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần đảm bảo chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án hành chính.

6. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về công tác thi hành án hành chính, đặc biệt là công tác phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương; Trong đó tập trung xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án hành chính.

Đồng thời, các cơ quan THADS cần tăng cường sự chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính.

7. Tập trung và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là trong việc kiểm tra việc thi hành án hành chính tại các cơ quan, địa phương có số lượng vụ việc thi hành án hành chính lớn, phức tạp, kéo dài nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Tổ chức đoàn công tác để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính tại một số địa phương có lượng án hành chính lớn trên phạm vi cả nước.
8. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng chế độ báo cáo, thống kê về công tác thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.

3.3. Một số kiến nghị hoàn thiện

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, Tổng cục THADS kiến nghị Bộ Tư pháp, các cơ quan có thẩm quyền một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục quan tâm, tập trung hoàn thiện thể chế và các biện pháp tổ chức thi hành liên quan đến công tác thi hành án hành chính, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thực tiễn. Trong đó, chỉ đạo, phối hợp các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác THADS, hành chính trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

          2. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, tập trung vào một số vụ việc thi hành án hành chính phức tạp, kéo dài, gặp khó khăn trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp liên ngành.
3. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ, ngành, địa phương mình thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; (2) tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án hành chính, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê đối với công tác này.

4. Kịp thời phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung biên chế hợp lý, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cơ quan THADS, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính; theo điều kiên thực tế của mình, chuẩn bị đủ các điều kiện, bảo đảm nguồn lực để triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

5. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. Đặc biệt là phối hợp, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp với các cơ quan THADS trong việc chuyển giao bản án, quyết định đúng thời hạn theo quy định; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo và tổ chức tổng hợp, đánh giá số liệu xét xử và thi hành án hành chính.

6. Giao Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Luật thi hành án hành chính trong thời gian phù hợp.

Tựu chung lại, Luật TTHC năm 2015, Nghị đinh 71/2016/NĐ-CP được ban hành với mục đích sẽ khắc phục cơ bản những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành án hành chính, bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định. Công tác triển khai thi hành pháp luật thi hành án hành chính đã đạt được kết quả ban đầu đáng khích lệ, ngày càng đi vào nền nếp và thực chất. Hoạt động thi hành án có hiệu quả, một mặt thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, thể hiện quyền lực nhà nước, mặt khác là công cụ hữu hiệu để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội và công dân bị xâm phạm, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.
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